
Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

CB1106
Toán CC A1

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1BTY16A

1CCK16A

1CTM16A

1CTP16A

1CTT16A

1DDT16A

1OTO14A

1OTO16A

2CTT14A

1TDH16A

2CDT13A

2CTT13A

66

 A201 

A203

A206

SP1203 Nhập môn công tác xã hội 1CXH16A 53
B108

B109

9g00 CK1201
Vẽ kỹ thuật với ACAD

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CDT16A

1CCK16A

1CTM16A

1OTO14A

140

A201

A203

A207 

C604

C605  

10g50 DT1229
Kỹ thuật số 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTT15A

1CTT16A
115

A201

A203

A206

A207 

C604

DT1110 Toán chuyên đề
1DDT15A

1DDT16A
67

B207

B208

DT1221 Lý thuyết mạch 1TDH16A 26 B209

15g00 CB1216 Hình họa - VKT

1CTM16A

1CCK16A

1CTP14A

1CTP16A

2CDT14A

1OTO16A

2OTO14A

221

B107

B108

B109

B110

B207

B208

B209

18g30 CB1112
Vật lý ĐC A2  

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1DDT16A

1CTT16A
164

A201

A203

A207

C206

C604

C605

1
2

/6
/2

0
1

7

Hai

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 20/6/2017

(Dành cho sinh viên khóa 41 Đại học  và các sinh viên học lại cùng khóa 41 Đại học)

7g00

13g00

Ghi chú:  - Sinh viên khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân và tại phòng thi.

                 - Sinh viên học cùng khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi tại https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại phòng thi.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7g00 OT1201

Nhiệt kỹ thuật

(Trắc nghiệm trên giấy)

1OTO14A

2OTO14A

1OTO16A

1CTP16A

225

C802

C803

C804

C805

C902

C903

C905 

9g00 CB1119 Hóa học hữu cơ

1CTP14A

1BTY16A

1CTP15A

1CTP16A

345

C802

C803

C804

C805

C902

C903

C905

C906

C1002

C1003

SP1104
Giáo dục học đại cương  

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CXH16A 53

A203

A207 

CB1113
Hóa đại cương 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CCK16A

1BTY16A

1CTM16A

1CTT16A

1CTP16A

2OTO14A

1OTO16A

1DDT16A

1TDH16A

60
C604

C605

A201

A206

C206

15g00

A206

A207

C206

18g30

A201

A203

A206

A207

C206

C604

C605

CB1112
Vật lý ĐC A2 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CDT16A

1CCK16A

1CTP14A

1CTM16A

1CTT14A

1CTT15A

1OTO14A

1DDT14A

1OTO16A

1TDH16A

338

13g00

1
3
/6

/2
0
1
7

Ba

Ghi chú:  - Sinh viên khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân và tại phòng thi.

                 - Sinh viên học cùng khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi tại https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại phòng thi.
 2



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7g00

 A201 

A203

A206

A207 

C604

C605 

A203

A206

TY1201 Động vật học 1BTY16A 152

B207

B208

B209

B210

B308

10g50 TH1201
Tin học cơ sở 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTT15A

1CTT16A
119

A203

A207 

C604

C605 

13g00

A201 

A203

A206

A207 

C604

C605

15g00

A201 

A203

A206

A207 

SP1205 Tâm lý học xã hội 1CXH16A 53
B208

B209

CB1111
Vật lý ĐC A1 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTM16A

1CCK16A

1CTT16A

1CTP16A

1OTO16A

1DDT16A

2OTO14A

1TDH16A

55
A203

A207

Tư

1
4

/6
/2

0
1

7

210

249

1
5

/6
/2

0
1

7

Năm

Quản lý kinh tế 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CCK15A

1CDT16A

1CTP16A

1CXH16A

1DDT16A

1TDH16A

2OTO14A

CB1114

CT1101

Những NLCB của CN Mác  

Lênin 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTM14A

1CTT15A

1CTP16A

2OTO14A

2CTT14A

2CDT14A

1DDT15A

9g00

7g00

Ghi chú:  - Sinh viên khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân và tại phòng thi.

                 - Sinh viên học cùng khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi tại https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại phòng thi.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7g00

A201

A206

C604

C605

9g00

A201 

A203

A206

A207

C604

 C605  

A201

A203

A206

A207 

C604

C605

A201

A203

A206

CK1209
Nhập môn CNKT CĐT

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CDT16A

2OTO13A

2OTO13A

31 C605 

CT1110 Dân số và phát triển 1CXH16A 53
B108

B109

TY1209 Cơ thể học gia súc 1BTY16A 152

B107

B110

B207

B208

B210

 A201 

A203

A206

A207

C604

C605 

9g00

 A201 

A203

A206

A207

C604

C605 

10g50 TH1204
Lập trình căn bản 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTT15A

1CTT16A
120

 A201 

A203

A206

A207

C604 

Sáu

1
6

/6
/2

0
1

7

7g00

1
5

/6
/2

0
1

7

Năm

325

CB1220
Cơ lý thuyết 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
371

1CTT15A

1CTT16A

2CTT13A

125

1CCK16A

1CDT16A

1CTM14A

1CTM15A

1OTO15A

1CTM16A

2OTO14A

1OTO16A

2CDT13A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

3CNO13A

2CDT13A

DT1218
Kỹ thuật ĐĐT

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

13g00

TH1203

10g50

Toán rời rạc 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

Ghi chú:  - Sinh viên khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân và tại phòng thi.

                 - Sinh viên học cùng khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi tại https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại phòng thi.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

13g00

 A201 

A203

A206

A207 

C604

C605 

 A201 

A203

A206

A207 

C206

CB1108
Toán CC A3 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1OTO14A

1DDT16A
69

C206

C604

C605

CB1201 Thống kê trong khoa học xã hội 1CXH16A 53
B108

B109

 A201 

A203

A206

 A207 

C206

C604

C605

9g00

  A201 

A203

A206

A207

C206 

C604

C605 

10g50

 A201 

A203

A206

A207 

C206

C604

C605  

15g00

Bảy

1
7

/6
/2

0
1

7

CB1107

Sáu

1
6

/6
/2

0
1

7

7g00

288

573

1CTP16A

2CDT14A

1OTO16A

1OTO15A

1CCK16A

1BTY16A

1CTM16A

1CDT16A

1CTP15A

1DDT15A

1CTT16A

1DDT16A

1TDH16A

2OTO14A

2DDT14A

Toán CC A2

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTM16A

1CCK16A

1OTO14A

1OTO16A

2CDT14A

3CNO13A

Dung sai - KTĐ

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CB1217

Ghi chú:  - Sinh viên khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân và tại phòng thi.

                 - Sinh viên học cùng khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi tại https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại phòng thi.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

13g00

 A201 

A203

A206

A207 

C206

C604

  C605   

15g00

 A201 

A203

A206

A207 

C206

7g00

 A201 

A203

A206

A207 

C604

C605 

9g00

 A201 

A203

A206

A207 

C604

C605 

 A201 

A203

A206

A207

C604

C605 

13g00

A201

A203

A206

A207 

C604 

C605

15g00 DT1205
An toàn điện

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1DDT15A

1DDT16A

1TDH16A

103

A203

A206

A207

C604

312Bảy

1
7

/6
/2

0
1

7

CB1107
Toán CC A2

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTP16A

2CDT14A

1OTO16A

1OTO15A

1CCK16A

1BTY16A

1CTM16A

1CDT16A

1CTP15A

1DDT15A

1CTT16A

1DDT16A

1TDH16A

2OTO14A

2DDT14A

Nguyên lý kết cấu ĐCĐT 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
OT1301

1
8

/6
/2

0
1

7

Chủ 

nhật
10g50

1OTO16A 222

1BTY16A

1CCK15A

1CCK16A

1CDT16A

1CTM16A

1CTT16A

1CXH16A

1OTO15A

1TDH16A

2CTP14A

2OTO14A

2CDT13A

429
Pháp luật đại cương 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
CT1104

Ghi chú:  - Sinh viên khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân và tại phòng thi.

                 - Sinh viên học cùng khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi tại https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại phòng thi.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7g00

 A201 

A203

A206

A207 

C206

C604

C605

A206

A207

C206 

C604

C605

DT1202 Mạch điện 1
2DDT14A

1DDT16A
77

B107

B207

10g50

 A201 

A203

A206

A207 

C604

  C605   

13g00

 A201 

A203

A206

CK1218
Vật liệu học 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CCK16A

1CTM16A

1OTO15A

102

A203

A206

A207

C206

SP1215
Lịch sử văn minh thế giới (Thi 

trắc nghiệm trên máy tính)
1CXH16A 52

C604

C605

OT1202

9g00

Hai

1
9

/6
/2

0
1

7

330CB1109
Xác suất thống kê 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTP14A

1BTY16A

1CTP15A

1CTP16A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

2OTO14A

Nhập môn CN Ô tô

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)
232

15g00

Ghi chú:  - Sinh viên khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân và tại phòng thi.

                 - Sinh viên học cùng khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi tại https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại phòng thi.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7g00

 A201 

A203

A206

A207 

C206

C604

C605 

9g00

 A201 

A203

A206

A207 

C206

C604

C605 

10g50 CT1102
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1BTY16A

1CTM14A

1CTT16A

1CXH16A

1DDT16A

1OTO15A

1OTO16A

1TDH16A

2CTP14A

2CDT14A

2OTO14A

2CTT14A

100

 A201 

A203

A206

A207 

Phòng Đào tạo

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 5 năm 2017

1BTY16A

1CTM14A

1CTT16A

1CXH16A

1DDT16A

1OTO15A

1OTO16A

1TDH16A

2CTP14A

2CDT14A

2OTO14A

2CTT14A

365

Ba

2
0

/6
/2

0
1

7

CT1102
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Thi trắc nghiệm trên máy tính)

Ghi chú:  - Sinh viên khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân và tại phòng thi.

                 - Sinh viên học cùng khóa 41 ĐH xem danh sách dự thi tại https://www.facebook.com/dhspktvl/ và tại phòng thi.
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